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USD 24,380 24,380 24,720 24,720

GBP 1.2928 1.2928 1.2928 1.3654 1.3654 GBP 31,958 31,958 33,289 33,289

EUR 1.0862 1.0862 1.0862 1.1490 1.1490 EUR 26,850 26,850 28,013 28,013

AUD 0.6631 0.6631 0.6631 0.7026 0.7026 AUD 16,393 16,393 17,130 17,130

CHF 0.8705 N/A 0.8705 0.8237 N/A CHF N/A 28,397 29,597 N/A

SGD 1.3267 1.3267 1.3267 1.2562 1.2562 SGD 18,633 18,633 19,407 19,407

HKD 7.9819 N/A 7.9819 7.5410 N/A HKD N/A 3,097 3,233 N/A

CAD 1.3935 N/A 1.3935 1.3197 N/A CAD N/A 17,739 18,474 N/A

JPY 146.272 N/A 146.272 138.523 N/A JPY N/A 169 176 N/A

THB 34.003 N/A 34.003 32.206 N/A THB N/A 727 757 N/A

DKK 6.8648 N/A 6.8648 6.5013 N/A DKK N/A 3,601 3,750 N/A

SEK 10.4436 N/A 10.4436 9.8945 N/A SEK N/A 2,367 2,464 N/A

NOK 10.7948 N/A 10.7948 10.2265 N/A NOK N/A 2,290 2,384 N/A

All rates are for reference only/ Tỷ giá niêm yết của các cặp ngoại tệ chỉ mang tính chất tham khảo   

Rates are subject to change without notice/ Tỷ giá có thể thay đổi mà ngân hàng không cần báo trước

Selling of currencies are subject to availability/ Việc bán các loại ngoại tệ tùy thuộc vào ngân hàng có hay không có các loại ngoại tệ đó 

For FX pairs that are not published, it will be processed as 2 transactions via VND/ Với các cặp ngoại tệ không niêm yết, giao dịch sẽ tính thông qua tỷ giá của 2 ngoại tệ đó với VND 

Official rate/ Tỷ giá trung tâm: 24148

Floor/ Tỷ giá sàn: 22941 VND Refinancing Rate/ Lãi suất tái cấp vốn: 4.50%

Ceiling/ Tỷ giá trần: 25355 US Fed Target Rate/ Lãi suất Mục tiêu FED: 4.75%-5.00%

Please contact our authorized FX dealers for further enquiries; you can get these authorized contacts from your Relationship Manager/ Vui lòng liên hệ với giao dịch viên ngoại hối được ủy quyền 

của ngân hàng để có tỷ giá cập nhật nhất; thông tin liên lạc với giao dịch viên được ủy quyền vui lòng lấy từ Giám đốc quan hệ khách hàng
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